THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
	STT
	Thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực thú y

	1
	Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh

	II
	Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

	2
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

	3
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. 

	4
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa. 

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.

	6
	Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội. 

	7
	Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa. 

	III
	Lĩnh vực Phát triển nông thôn

	8
	Di dân trong vùng dự án

	IV
	Lĩnh vực Trồng trọt

	9
	Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) 

	10
	Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)

	V
	Lĩnh vực Chăn nuôi - Thủy sản

	11
	Cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản

	12
	Cấp giấy công bố chất lượng hàng hoá thức ăn chăn nuôi

	VI
	Lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

	13
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

	14
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

	15
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản 

	16
	Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

	VII
	Lĩnh vực Kiểm lâm

	17
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh 

	18
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh 

	19
	Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường 

	20
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

	21
	Cấp giấy phép vận chuyển gấu

	22
	Giao nộp gấu cho Nhà nước

	23
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

	24
	Công nhận cây trội (cây mẹ)


	25
	Công nhận rừng giống chuyển hoá

	VIII
	Lĩnh vực Thủy lợi

	26
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004

	27
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	28
	Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	29
	Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	30
	Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	31
	Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	32
	Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	33
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	34
	Thẩm định các công trình nạo vét kênh mương thực hiện kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân hàng năm

	IX
	Lĩnh vực xây dựng cơ bản

	35
	Mở thầu xây dựng cơ bản

	36
	Thẩm định dự án xây dựng cơ bản


PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

	STT
	Thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực thú y

	1
	Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú

	2
	Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật

	3
	Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y thực hiện tại Chi cục Thú y

	4
	Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước)

	5
	Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)

	6
	Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam)

	7
	Thủ tục Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý

	II
	Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

	8
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	9
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	10
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

	11
	Đổi thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

	III
	Lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

	12
	Tiếp nhận Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP

	13
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản

	14
	Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh ATTP hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa

	15
	Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa

	16
	Kiểm tra tăng cường chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa

	IV
	Lĩnh vực Kiểm lâm

	17
	Tiếp nhận gấu

	18
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính


PHẦN III. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

1. Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

	Trình tự thực hiện 
	- Tổ chức/cá nhân đề nghị xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật lập hồ sơ gửi Chi cục Thú y. 

- Trong phạm vi 10 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y xem xét và có Công văn trả lời đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức, cá nhân xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, đồng thời phối hợp với tổ chức/cá nhân tiến hành lập dự án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh.

	Cách thức thực hiện 
	- Nhận và trả lời kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 1a, 1b);
2. Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 4a, 4b), bao gồm các nội dung sau:

a) Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa điểm, địa lý tự nhiên, đặc điểm sản xuất chăn nuôi;

b) Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh.

Mỗi vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có một tờ trình riêng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc 

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thú y

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	- Cá nhân        

- Tổ chức         

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	- Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 1a, 1b); Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
- Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 4a, 4b)

	Phí, lệ phí
	Không         

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không 

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

- Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

- Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y


PHỤ LỤC 1A:

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ
  Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật
 
 Kính gửi: Chi cục Thú y tỉnh Hà Nam
 
Tên tôi là:........................ Chức vụ:........................

Đại diện:.........................................................

Địa chỉ:........................Điện thoại:............Fax:.......... 

Xin đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB:.. (tên vùng, cơ sở chăn nuôi).......

Quy mô:.........................................................

An toàn về bệnh...................đối với loài động vật là..............

 

	          ..........., ngày tháng năm 20...


         Người làm đơn 

          (ký tên, đóng dấu) 
PHỤ LỤC 1B:
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
ĐƠN ĐĂNG KÝ
Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Kính gửi: Chi cục Thú y tỉnh Hà Nam
Tên tôi là:........................ 

Chức vụ:.................... 

Đại diện:..................................................... 

Địa chỉ:.......................................................

Điện thoại:................. ...Fax:............................

Đề nghị đăng ký xây dựngcơ sở ATDB:.. (tên cơ sở chăn nuôi)........... 

Quy mô:...................................................... 

An toàn về bệnh...................đối với loài động vật là........... 

	          ..........., ngày tháng năm 20...


Người làm đơn
 (ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC 4A:

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 TỜ TRÌNH 
Về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh1 
Tên vùng ATDB:............................................... 

Địa chỉ:.......................................................

Điện thoại:........................ Fax:.........................

1. Mô tả vùng ATDB2
1.1.  Địa điểm vùng ATDB

1.2.  Địa lý tự nhiên-kinh tế-xã hội

1.3.  Đặc điểm sản xuất chăn nuôi

2. Hoạt động thú y trong vùng ATDB
2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB

2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB

........, ngày tháng năm 20...

         




Đại diện vùng ATDB

         




 (ký tên, đóng dấu)

1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng vựng ATDB.

2 Theo 2.2 phần III Hướng dẫn thực hiện.

PHỤ LỤC 4B:
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ TRÌNH 
Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh1 
Họ và tên chủ cơ sở:............................................. 

Địa chỉ:.......................................................

Điện thoại...........................Fax.......................

3. Mô tả cơ sở ATDB2
3.1.  Địa điểm cơ sở ATDB

3.2.  Địa lý tự nhiên-kinh tế-xã hội

3.3.  Đặc điểm sản xuất chăn nuôi

4. Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB
4.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB

4.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB

........, ngày tháng năm 20...

         




 Đại diện cơ sở ATDB

          




 (ký tên, đóng dấu)

1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng cơ sở ATDB

2 Theo điều 10 chương III của bản Quy định này

2. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Trình tự thực hiện 
	- Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện.

- Kiểm tra hồ sơ 

- Nhận Kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện.

	Cách thức thực hiện 
	- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện;

- Thông qua hệ thống đường bưu điện.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 2 - kèm theo); 

- Bản sao chụp mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ hoặc bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của một (01) trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học, sư phạm nông nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh cấp;

- Giấy khám sức khoẻ do trạm y tế xã, phường hoặc thị trấn cấp;

- Có 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt theo quy định là 12 ngày

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân        

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 2 - kèm theo). 

	Phí, lệ phí
	Lệ phí: 200.000 đồng. Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề

 (- Có giá trị hành nghề trong phạm vi toàn quốc và vô thời hạn.

- Theo mẫu thống nhất trong cả nước - Ban hành kèm Thông tư 85)

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên. Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.

- Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002.
- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- CV số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN.

- Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 


Phụ lục 2: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Nam

Họ và tên (Viết chữ in): ........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ................................................

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp……………

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ...........................................................................................

Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp .............................................

 Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

                       ......................,ngày.........tháng..... năm........ 

                                              Người đề nghị      

                                                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

3. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	Trình tự thực hiện 
	- Nộp hồ sơ tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện.

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ 

- Trả kết quả tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện.

	Cách thức thực hiện 
	- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện.

- Thông qua hệ thống đường bưu điện.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốcBVTV (Phụ lục1-kèm theo); 

- Bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu, kiểm tra hoặc bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên về hoá học hoặc nông học (Trồng trọt, BVTV).

- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt quy định là 12 ngày.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân        

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 1 -kèm theo)

	Phí, lệ phí
	- Lệ phí: 200.000 đồng; Phí: 800.000 đồng, theo Thông tư số 110/2003/TT - BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề: 

 (- Có giá trị hành nghề trong phạm vi toàn quốc và vô thời hạn.

- Theo mẫu thống nhất trong cả nước - Ban hành kèm Thông tư 85)

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.

- Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002.

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 Qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN.

- Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Phụ lục 1:      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ

 HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI

 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Nam

Họ và tên (Viết chữ in): .........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .................................................

Chức vụ: ................................................................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp………....

Trình độ chuyên môn: ...........................................................................................

Đã tốt nghiệp đại học: ...........................................................................................

Số bằng .................................................... Ngày cấp ............................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: .....

................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.
                    ......................., ngày .......tháng ....... năm ......

                                              Người đề nghị

                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	Trình tự thực hiện 
	- Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

- Chi cục Thành lập Hội đồng kiểm tra: Kiểm tra thực tế.

- Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật

	Cách thức thực hiện 
	- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Thông qua hệ thống đường bưu điện.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng. (Phụ lục 4 -kèm theo)

- Bản sao chụp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng. 

- Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp Thẻ xông hơi khử trùng theo quy định.

- Qui trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng trên từng loại hình theo quy định.

- Bản cam kết môi trường theo quy định tại Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức         

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (Phụ lục 4 - kèm theo)

	Phí, lệ phí
	Không         

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận (Thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận có giá trị 05 năm)

	Điều kiện thực hiện TTHC
	- Người trực tiếp quản lý, điều hành phải có chứng chỉ hành nghề khử trùng xông hơi.

- Có đội ngũ cán bộ (người trực tiếp thực hiện xông hơi khử trung) được cấp thẻ khử trùng xông hơi.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL- UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.

- Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về Kiểm dịch thực vật.

- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

- Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Phụ lục 4:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG 
Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Nam
Tên tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng: 



Địa chỉ: 


Điện thoại: 


 Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng cho cơ quan chúng tôi:

Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với:

(
Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


(
Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

(
Vật thể bảo quản nội địa;

· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;

· Các trường hợp khác


Quy mô (m3/năm):


Hồ sơ kèm theo:

(
Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng: ................chứng chỉ (bản chụp)
· Danh sách người trực tiếp khử trùng được cấp thẻ

· Danh mục phương tiện, trang thiết bị hành nghề

· Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng

· Các giấy tờ khác do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp: Chứng nhận tuân thủ yêu cầu vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,.......................................................................................................................

· Các giấy tờ liên quan khác (nếu có):


	Vào sổ số: ..........ngày_____/____/______  

Cán bộ nhận đơn 

 (Ký và ghi rõ họ tên )
	
	   , ngày........ tháng......năm.....
Giám đốc

 (Ký tên, đóng dấu) 


5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

	Trình tự thực hiện 
	- Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật

- Chi cục Thành lập Hội đồng kiểm tra: Kiểm tra thực tế

- Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật

	Cách thức thực hiện 
	- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Thông qua hệ thống đường bưu điện.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (Phụ lục 5- kèm theo)

- Danh sách cán bộ đã được cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng, Thẻ xông hơi khử trùng đang làm việc tại đơn vị kèm theo bản sao chụp Chứng chỉ, Thẻ.

- Danh mục phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng (đối với trường hợp có sự bổ sung, thay đổi so với lần đầu)

- Báo cáo tình hình hoạt động xông hơi khử trùng, các biên bản kiểm tra về môi trường, phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian đơn vị hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	Cơ quan TH TTHC
	Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức         

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (Phụ lục 5- kèm theo)

	Phí, lệ phí
	Không         

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận (Thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận có giá trị 05 năm)

	Điều kiện thực hiện TTHC
	- Người trực tiếp quản lý điều hành phải có chứng chỉ hành nghề khử trùng xông hơi.

- Có đội ngũ cán bộ (người trực tiếp thực hiện xông hơi khử trùng) được cấp thẻ khử trùng xông hơi

- Có qui trình kỹ thuật, phương tiện thiết bị theo quy định

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.

- Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về Kiểm dịch thực vật.

- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 Ban hành Qui định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

- Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Phụ lục 5:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ 

XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG
Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Nam
Tên tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng: 



Địa chỉ: 


Điện thoại: 


Đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng cho cơ quan chúng tôi:

Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với:

(
Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


(
Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

(
Vật thể bảo quản nội địa;

· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;

· Các trường hợp khác


Quy mô (m3/năm):


Hồ sơ kèm theo:

(
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp: số ........... (bản sao)

(
Danh sách cán bộ đã được cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng đang làm việc tại đơn vị, kèm bản sao các chứng chỉ đó. Số lượng: ................chứng chỉ. Trình bày rõ các trường hợp có sự thay đổi.

· Danh sách người trực tiếp khử trùng được cấp thẻ XHKT đang làm việc tại đơn vị, kèm bản sao các thẻ đó. Số lượng .............thẻ. Trình bày rõ các trường hợp có sự thay đổi.

· Danh mục phương tiện, trang thiết bị hành nghề tại thời điểm đề nghị

· Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng bổ sung, cập nhật

· Các giấy tờ khác do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp: Chứng nhận tuân thủ yêu cầu vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của lần kiểm tra gần nhất.


· Báo cáo theo Phụ lục 9 Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT và Phụ lục 7 Quyết định 89/2007/QĐ-BNN.

· Các giấy tờ liên quan khác (nếu có):

	Vào sổ số: ..........ngày_____/____/______  

Cán bộ nhận đơn 

 (Ký và ghi rõ họ tên )
	
	   , ngày........ tháng......năm.....
Giám đốc

 (Ký tên, đóng dấu) 


6. Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa

	Trình tự thực hiện 
	- Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật

- Thẩm định hồ sơ, cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

- Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật

	Cách thức thực hiện 
	- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Thông qua hệ thống đường bưu điện.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (Phụ lục 6 - kèm theo).

- Bản sao chụp bằng tốt nghiệp đại học của một (01) trong các chuyên ngành về hoá chất, bảo vệ thực vật, trồng trọt hoặc nông học (có mang theo bản chính đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực.

- Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp.

- Bản sao chứng thực Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc bản sao chụp (có mang theo bản chính đối chiếu).

- 02 ảnh chân dung 4 cm x 6 cm

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân        

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (Phụ lục 6 kèm theo)

	Phí, lệ phí
	Lệ phí: 200.000đ/chứng chỉ.

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ hành nghề (có giá trị vô thời hạn)

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không 

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.

- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 Ban hành Qui định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Phụ lục 6:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Nam
Họ tên: 
Ngày sinh:...........................Nam/Nữ

Đơn vị công tác:


Địa chỉ: 


Chức danh: 


Trình độ chuyên môn: 


Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với:

(
Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


(
Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

(
Vật thể bảo quản nội địa;

· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;

· Các trường hợp khác


Hồ sơ kèm theo:………………………………………………………………...

· Bằng tốt nghiệp đại học về Hoá chất (liên quan đến bảo vệ thực vật); Bảo vệ thực vật/Trồng trọt hoặc Nông học phù hợp (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao hợp pháp;
· Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng (đối với trường hợp cấp lần đầu)
· Giấy chứng nhận sức khoẻ

· Bản chụp giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị cấp/cấp lại

· Ảnh chân dung 4cm x 6cm: 2 chiếc 
· Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng đã được cấp hoặc bản giải trình lý do đề nghị cấp lại (đối với trường hợp cấp lại)

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	
	
	   , ngày........ tháng......năm.....
Người xin cấp /cấp lại chứng chỉ

 (Ký và ghi rõ họ tên) 


7. Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	Trình tự thực hiện 
	- Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật.

- Thẩm định hồ sơ, cấp thẻ xông hơi khử trùng. 

- Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật.

	Cách thức thực hiện 
	- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.

- Thông qua hệ thống đường bưu điện.

	Hồ sơ
	b) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng (phụ lục 7-kèm theo).

- Bản sao chứng thực Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc bản sao chụp (có mang theo bản chính để đối chiếu)

- Bản sao chụp kết quả học tập về xông hơi khử trùng (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp.

- 02 ảnh chân dung 2 cm x 3 cm

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân        

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Đơn đề nghị cấp/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng (phụ lục 7-kèm theo)

	Phí, lệ phí
	Không         

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Thẻ xông hơi khử trùng (có giá trị vô thời hạn) 

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không 

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Số 36/2001/PL -UBTVQH 10 ngày 25/7/2001. 

- Nghị định về kiểm dịch thực vật Số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 

- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Qui định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

- Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Phụ lục 7:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI THẺ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Nam

Họ tên: 
Ngày sinh:...........................Nam/Nữ

Đơn vị công tác:


Địa chỉ: 


Chức danh: 


Trình độ chuyên môn: 


Trình độ văn hoá: 


Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với:
(
Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;


(
Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

(
Vật thể bảo quản trong nước;

· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;

· Các trường hợp khác


Hồ sơ kèm theo:

· Bản kết quả học tập về xông hơi khử trùng (bản sao công chứng, chứng thực hoặc bản chụp mang theo bản chính để đối chiếu)
· Giấy chứng nhận sức khoẻ

· Bản chụp giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị cấp/cấp lại;

· Ảnh chân dung 2cm x 3cm: 2 chiếc

· Thẻ xông hơi khử trùng đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại)

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	
	
	   ............. , ngày.......tháng .....năm .........

Người đề nghị cấp/cấp lại

 (Ký và ghi rõ họ tên) 


III. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

8. Di dân trong vùng dự án

	Trình tự thực hiện 
	- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hồ sơ tới Chi cục Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết;

- Bước 3: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Chi cục Phát triển nông thôn.

	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

	Hồ sơ
	+ Thành phần:

- Lập kế hoạch khảo sát địa hình;

- Lập dự án và thiết kế cơ sở.

+ Số lượng: 03 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	30 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục Phát triển nông thôn

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức         

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư

	Phí, lệ phí
	Không thu

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản xác nhận   

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/8/2006 về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015. Thời gian hiệu lực từ tháng 9/2006.

- Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2008 về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg; thời gian hiệu lực từ tháng 7/2008.

- Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN ngày 14/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy trình di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư đến năm 2010; thời gian có hiệu lực từ tháng 4/2005.

- Quyết định số 995/QĐ-CT ngày 17/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Hà Nam giai đoạn 2005-2010; thời gian có hiệu lực từ 17/6/2005.

- Theo thông tư số 22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


Phụ lục 1: Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư
MẪU ĐƠN TỰ NGUYỆN BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ

 (Ban hành theo Thông tư số 22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ..................., ngày.....tháng......năm 20...

ĐƠN TỰ NGUYỆN BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ



Kính gửi: 
- Uỷ ban nhân dân xã...............................................





- Chủ dự án................................................................

Họ và tên chủ hộ:.........................................Dân tộc...........................Tôn giáo...............................

Sinh ngày....................tháng............năm.........................

Nguyên quán:....................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................

Đối tượng bố trí, ổn định dân cư:.....................................................................................................

Số người đi trong hộ có:.......................................khẩu................................lao động.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐI TRONG HỘ

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quan hệ

với chủ

hộ
	Trình độ

văn hoá
	Nghề

nghiệp
	Số chứng

Minh nhân

dân (nếu có)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	Chủ hộ
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


Tôi làm đơn này xin đến định cư ở vùng dự án (hoặc vào xã nhận xen ghép):

.........................................................................................................................................................

Đợt............................ngày..................tháng........................năm 20......

Nếu được chấp nhận tôi xin cam kết:

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền công dân theo luật định.

- An tâm xây dựng cuộc sống lâu dài ở vùng dự án (hoặc ở xã nhận dân xen ghép).

Trường hợp tự ý bỏ về hoặc đi nơi khác, phải bồi hoàn các khoản tiền Nhà nước hỗ trợ (nếu có) và bị thu hồi không đền bù diện tích đất, rừng đã được giao./.

           ..................ngày.......tháng.........năm 20.......

  CHỨNG NHẬN CỦA UBND XÃ


 CHỦ HỘ LÀM ĐƠN

   (Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu)


     (Ký và ghi rõ họ tên)

IV. Lĩnh vực Trồng trọt

9. Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)

	Trình tự thực hiện 
	- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận nguồn giống gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký công nhận nguồn giống. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thì thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân đó biết để bổ sung hoàn chỉnh;

- Đối với nguồn giống là cây đầu dòng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng. Hội đồng bình tuyển kiểm tra các nội dung kỹ thuật và chỉ tiêu liên quan khác về tiêu chuẩn cây đầu dòng. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng cử nhóm chuyên gia trực tiếp đến hiện trường đánh giá cây đầu dòng. Hội đồng tổ chức bình tuyển, đánh giá, lập biên bản đề nghị công nhận (hoặc không công nhận) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Tổ thẩm định vườn cây đầu dòng. Tổ thẩm định kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa vườn cây đăng ký, lập biên bản đánh giá, đề nghị công nhận (hoặc không công nhận) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Căn cứ biên bản đánh giá của Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận nguồn giống theo mẫu.

	Cách thức thực hiện 
	- Gửi qua đường bưu điện

- Nộp trực tiếp

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ lục 5).
- Các tài liệu liên quan khác: sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống; kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	 15 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                

Tổ chức                 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ lục 5) 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008

	Phí, lệ phí
	Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Mức phí: 2.000.000đ/cây

Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận có hiệu lực 05 năm.

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không 

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Pháp lệnh Giống cây trồng số 5/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/3/2004. Ngày hiệu lực 01/7/2004;

- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

- Thông tư số 17/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt.


Phụ lục số 5

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NGUỒN 

GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam

1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………......................................

2. Địa chỉ:……………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………...................

3. Tên giống:............................................

4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống

Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:……………...     
5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:

- Năm trồng:..........

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác):

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng):

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;

- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

                                           Ngày … tháng … năm 20…..

                                               Đại diện đơn vị*

                                             (ký tên, đóng dấu)

 (*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)

Annex 05

Application for recognition varieties of industrial and fruit crops

 (Issued with the Decision No 17/2011/ TT-BNNPTNT dated on April 06 th 2011 of Minister of Ministry of Agriculture and Rural Development)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent - Freedom - Hapiness


 APPLICATION FOR RECOGNITION 
VARIETIES OF INDUSTRIAL AND FRUIT CROPS


 To: Department of Agriculture and Rural Development Ha Nam

1.Name of organizations, individuals).........................................................................

2. Address: ... ... .......................Telephone / Fax / E-mail.........................................

Number of identify card (individuals):……………………………………………...

3. Names of varieties:.................................................................................................. 

4. Administrative positions and geographic on varieties of Industrial and fruit crops:................................................. 
Hamlet……………commune………….District……………..Province / City...........

5. More detail information on for on varieties of Industrial and fruit crops accreditatio: 
Years:...................
- Source of original material cultivars (grafted trees, tree cuttings, tree branches and extract other propagating materia): 
- The situation of growth (height, canopy diameter, pest status and some indicators related to growt): 
- Productivity, quality of varieties (the main criteri): 

 For the same source as the nurseries, additional information follow): 

- Codes of varieties (initial plants):
- Garden area (m2): 

- Distance in (m x m): 

6. Other related documents attached

- Map orchard;

- Summary of findings or history of cultivation;

- Research results, evaluation or had contests;

- The situation of growth and development of varieties sources;
 We would commit to pay fees for selection and evaluation as prescribed
                                           (days ... months ... years….....) 
                                               Representative units *
                                              (Signature and stamp) 

 (Individuals must have a photocopy of identify card attached with)
10. Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) 

	Trình tự thực hiện 
	- Trước khi Giấy chứng nhận nguồn giống hết hạn 03 tháng, Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận lại nguồn giống gửi hồ sơ về Sở NN& PTNT nơi có nguồn giống. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra, đánh giá, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại nguồn giống.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của nguồn giống, cơ quan quản lý xem xét công nhận lại nguồn giống.

	Cách thức thực hiện 
	 Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện, nhận và trả lời kết quả qua hệ thống bưu điện hoặc trực tiếp.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống;

- Bản sao Quyết định lần công nhận gần nhất; 

- Sơ đồ nguồn giống;

- Báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	 15 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Trồng trọt.

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                

Tổ chức                 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Không                 

	Phí, lệ phí
	Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. Mức phí: 2.000.000đ/cây. Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/2/2008

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận có hiệu lực 05 năm.

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không 

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 24/3/2004; 

- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

- Thông tư số 17/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt.


V. Lĩnh vực Chăn nuôi - Thủy sản

11. Cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản

	Trình tự thực hiện
	- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Chi cục Chăn nuôi - Thủy sản hoặc gián tiếp qua đường bưu điện.

- Sau khi thụ lý xong, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Chăn nuôi - Thủy sản hoặc Chi cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện.

	Cách thức thực hiện
	- Gửi qua đường bưu điện

- Nộp trực tiếp 

	Hồ sơ
	03 bộ

	Thời hạn giải quyết
	15 ngày

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục thủy sản.

b. Cơ quan được phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện: Chi cục Chăn nuôi - Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c. Cơ quan phối hợp: Chi Cục Thú y.

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 

Tổ chức 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	- Mẫu đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (phụ lục 1).

- Mẫu hồ sơ kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (phụ lục 2). 

	Phí, lệ phí
	Không 

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương;

- Quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng đối tượng và phẩm cấp giống thuỷ sản theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành đã quy định; phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chứng nhận và phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật;

- Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản hoặc nuôi trồng thuỷ sản;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản hoặc ngành sinh học;

- Cơ sở nhập khẩu giống thuỷ sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khoẻ, dịch bệnh và có chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản.

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

- Điều 15, Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT


Phụ lục số 1 

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH

GIỐNG THỦY SẢN

Số: …………/ĐK-KTĐKSXKD


Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi - Thủy sản tỉnh Hà Nam

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): ……………………………………..

Địa chỉ giao dịch: ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………… cấp ngày …/…/…. Tại ……………

………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………… Fax: ……………. Email:……………………..

Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản cho cơ sở: …………………………………………………………………….

Địa điểm tại: ……………………………………………………………….

Vị trí và dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản đã được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản thẩm định vào ngày ………………………….......

Đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số: ……………… cấp tại…………………………………..

Mục đích: sản xuất giống……………………………….. phục vụ nuôi trồng.


Các giấy tờ liên quan: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động ngày …………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn.

	Ý KIẾN CHI CỤC 

CHĂN NUÔI - THỦY SẢN HÀ NAM

Đăng ký tại:……………………………….

Đồng ý kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh cho cơ sở………………………………

Thời gian kiểm tra ….giờ, ngày….../…/20…

Vào sổ đăng ký số…… ngày…./…/20….

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	………, ngày….tháng….năm 20…

CHỦ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ

 (Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 2
Mẫu Hồ sơ kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011)

HỒ SƠ KIỂM TRA 

ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

Tên cơ sở: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Ngày kiểm tra: ………………………………………………………….

Kết quả kiểm tra các điều kiện của cơ sở:

	TT
	Danh mục kiểm tra
	Đạt 

 (hoặc có)
	Không đạt

 (hoặc không có)
	Ghi chú

	1
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản 
	
	
	

	2
	Địa điểm:
	
	
	

	
	- Phù hợp quy hoạch của địa phương
	
	
	

	
	- Vị trí đảm bảo đk vệ sinh thú y thủy sản 
	
	
	

	3
	Thiết kế kỹ thuật
	
	
	

	
	- Quy mô …………. triệu giống
	
	
	

	
	- Công suất thực tế …….. triệu giống
	
	
	

	4
	Giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở
	
	
	

	5
	Cơ sở vật chất kỹ thuật
	
	
	

	
	- Trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ
	
	
	

	
	- Hệ thống cấp nước
	
	
	

	
	+ Nguồn nước đảm bảo 
	
	
	

	
	+ Có bể lắng lọc
	
	
	


	
	- Hệ thống xử lý nước thải

 (bể lắng, lọc sinh học, có mái che)
	
	
	

	
	- Phương tiện vận chuyển 
	
	
	

	
	- Nơi bảo quản thuốc, chế phẩm sinh học thức ăn riêng biệt không ẩm thấp
	
	
	

	6
	Hệ thống bể sinh sản đảm bảo yêu cầu 
	
	
	

	7
	Bể cách ly giống mới nhập
	
	
	

	8
	Hệ thống bể/ao ương giống
	
	
	

	9
	Sử dụng giống bố mẹ
	
	
	

	
	- Có hồ sơ mua giống bố mẹ, nguồn gốc
	
	
	

	
	- Kiểm dịch giống bố mẹ
	
	
	

	
	- Có hồ sơ theo dõi quá trình sử dụng giống bố mẹ
	
	
	

	10
	Nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ chuyên môn phù hợp
	
	
	

	11
	Sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học theo quy định
	
	
	

	12
	Thực hiện quy trình bắt buộc
	
	
	

	13
	Thực hiện công bố chất lượng, dán nhãn mác sản phẩm 
	
	
	

	14
	Thực hiện khai báo, kiểm dịch
	
	
	

	15
	Tình hình dịch bệnh trước đây ở cơ sở
	
	
	

	
	
	
	
	


	CÁN BỘ KIỂM TRA 1

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
	CÁN BỘ KIỂM TRA 2

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
	CHỦ CƠ SỞ

 (Ký, ghi rõ họ tên)


12. Cấp giấy công bố chất lượng hàng hoá thức ăn chăn nuôi

	Trình tự thực hiện 
	- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tại văn phòng làm việc;

- Bước 2: Chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng giải quyết;

- Bước 3: Trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân tại văn phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

	Hồ sơ
	+ Thành phần:

- Giấy đề nghị công bố chất lượng;

- Hồ sơ đóng quyển (gồm quy trình kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi);

- Mẫu bao bì;

- Danh sách bản công bố (các loại sản phẩm);

- Biên bản kiểm tra (của Chi cục Chăn nuôi - Thuỷ sản) về điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp;

- Giấy cấp phép đầu tư của UBND tỉnh.

+ Số lượng: 03 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	07 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục Thuỷ sản - Chăn nuôi

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	- Công văn đề nghị công bố tiêu chuẩn chất lượng thức ăn chăn nuôi (phụ lục 1).

- Danh mục các chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu phải công bố tiêu chuẩn cơ sở (phụ lục 2)

	Phí, lệ phí
	Không thu

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy xác nhận 

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Nghị định của Chính phủ:

+ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. 

+ Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.


Phụ lục 1:

Mẫu Công văn đề nghị công bố tiêu chuẩn chất lượng thức ăn chăn nuôi

	Công ty (Doanh nghiệp)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:............/............. 
	.................., ngày........ tháng........năm 200....

	V/v Công bố TCCL

hàng hoá TĂCN
	


Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

Tên công ty (doanh nghiệp):.........................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................

Số điện thoại:............................... Fax:...................... Email:..................


Căn cứ chức năng, quyền hạn của công ty (doanh nghiệp) theo giấy phép đầu tư (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:....................... do ............. cấp ngày ........... tháng .......... năm ............


Công ty (doanh nghiệp) chúng tôi công bố tiêu chuẩn cơ sở các mặt hàng thức ăn chăn nuôi sau đây để sản xuất và kinh doanh:

	STT
	Số TCCS
	Áp dụng cho hàng hoá
	Ký mã hiệu

	1
	....................
	Thức ăn hỗn hợp dạng bột cho gà thịt từ 21-42 ngày tuổi
	C12

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	



Công ty (doanh nghiệp) cam kết sản xuất, dinh doanh hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn chất lượng công bố.









Dấu của doanh nghiệp








 Họ tên và chữ ký của Giám đốc

Phụ lục 2:

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT TỐI THIỂU BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ KHI XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT

 ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
______________________________________________________________________

1. Đối với thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn chăn nuôi đậm đặc

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hình thức 

công bố

	1
	Độ ẩm 
	%
	Không lớn hơn

	2
	Protein thô 
	%
	Không nhỏ hơn

	3
	Năng lượng trao đổi (ME)*
	Kcal/kg
	Không nhỏ hơn

	4
	Xơ thô 
	%
	Không lớn hơn

	5
	Canxi 
	%
	Trong khoảng

	6
	Phốt pho tổng số
	%
	Trong khoảng

	7
	Lysine tổng số
	%
	Không nhỏ hơn

	8
	Methionine + Cystine tổng số
	%
	Không nhỏ hơn

	9
	Threonine tổng số
	%
	Không nhỏ hơn

	10
	 Khoáng tổng số (hoặc tro thô)
	%
	Không lớn hơn

	11
	Cát sạn (khoáng không tan trong axit Clohydric) 
	%
	Không lớn hơn

	12
	Hoá chất, kháng sinh (nêu tên gốc hoặc tên quốc tế và hàm lượng cụ thể - nếu có)
	mg/kg
	Không lớn hơn

	
	Thức ăn thủy sản phải thêm các chỉ tiêu sau:
	
	

	13
	Protein tiêu hóa 
	%
	Không nhỏ hơn

	14
	Béo tổng số
	%
	Không nhỏ hơn

	15
	Aflatoxin B1 
	ppb
	Không lớn hơn

	16
	Tỷ lệ vụn nát
	%
	Không lớn hơn

	17
	Độ bền trong nước
	Số giờ quan sát
	Không nhỏ hơn

	18
	Vi khuẩn gây bệnh (Salmonella)
	
	Không cho phép

	19
	Nấm mốc độc (Aspergillus flavus)
	
	Không cho phép


* Cơ sở công bố chất lượng phải công bố phương pháp tính.

2. Đối với premix vitamin hoặc axit amin

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hình thức công bố

	1
	Độ ẩm 
	%
	Không lớn hơn

	2
	Các loại vitamin đơn hoặc axit amin
	IU/kg hoặc mg/kg
	Không nhỏ hơn

	3
	Cát sạn (khoáng không tan trong axit Clohydric) 
	%
	Không lớn hơn

	4
	Hoá chất, kháng sinh (nêu tên gốc hoặc tên quốc tế và hàm lượng cụ thể - nếu có)
	mg/kg
	Không lớn hơn

	5
	Chất mang (tên và hàm luợng cụ thể )
	%
	Trong khoảng


3. Đối với hàng hoá là premix khoáng

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hình thức công bố

	1
	Độ ẩm 
	%
	Không lớn hơn

	2
	Các loại nguyên tố khoáng đơn
	% hoặc mg/kg
	Trong khoảng 

	3
	Cát sạn (khoáng không tan trong axit Clohydric) 
	%
	Không lớn hơn

	4
	Chất mang (tên và hàm lượng cụ thể )
	%
	Trong khoảng


4. Đối với hàng hoá là premix vitamin - khoáng

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hình thức công bố

	1
	Độ ẩm 
	%
	Không lớn hơn

	2
	Các loại vitamin đơn
	IU/kg hoặc mg/kg
	Không nhỏ hơn

	3
	Các loại nguyên tố khoáng đơn 
	% hoặc mg/kg
	Trong khoảng 

	4
	Cát sạn (khoáng không tan trong axit Clohydric) 
	%
	Không lớn hơn

	5
	Hoá chất, kháng sinh (nêu tên gốc hoặc tên quốc tế và hàm lượng cụ thể - nếu có)
	mg/kg
	Không lớn hơn

	6
	Chất mang (tên và hàm luợng cụ thể)
	%
	Trong khoảng


5. Đối với hàng hoá là phụ gia thức ăn chăn nuôi hoặc chế phẩm sinh học

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hình thức công bố

	1
	Dạng sản phẩm
	-
	Mô tả

	2
	Các chỉ tiêu cảm quan: màu; mùi
	-
	Mô tả

	3
	Tên, công thức hoá học (nếu có) và/hoặc hàm lượng chất chính của hàng hoá
	-
	Tối thiểu hoặc tối đa hoặc trong khoảng*

	4
	Chất mang (tên và hàm lượng cụ thể)
	-
	Trong khoảng


* Tuỳ theo từng chỉ tiêu để lựa chọn hình thức công bố phù hợp
6. Đối với hàng hoá là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đơn

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hình thức công bố

	1
	Dạng sản phẩm
	-
	Mô tả

	2
	Các chỉ tiêu cảm quan: màu; mùi
	-
	Mô tả

	3
	Hàm lượng chất chính của hàng hoá
	-
	Tối thiểu hoặc tối đa hoặc trong khoảng*

	4
	Chất mang (tên và hàm lượng) - nếu có
	-
	Trong khoảng


* Tuỳ theo từng chỉ tiêu để lựa chọn hình thức công bố phù hợp

VI. Lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

13. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn 

	Trình tự thực hiện 
	- Nhà sản xuất gửi hồ sơ đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản;

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thành lập đoàn thẩm định. Đoàn thẩm định kiểm tra hồ sơ và thực địa; khi cần thiết thì lấy mẫu đất, nước để phân tích; lập biên bản thẩm định có xác nhận của đại diện đoàn thẩm định và nhà sản xuất.

- Nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì đoàn thẩm định đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế. Trường hợp nhà sản xuất chỉ sơ chế rau, quả thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn.

- Nếu chưa đảm bảo điều kiện thì đoàn thẩm định nêu rõ trong biên bản thẩm định những chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu và thời hạn để nhà sản xuất khắc phục. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.

	Cách thức thực hiện 
	- Gửi qua đường bưu điện

- Nộp trực tiếp 

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn;
- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	18 ngày làm việc 

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                

Tổ chức                 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn;
- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

	Phí, lệ phí
	Không                 

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận có thời gian hiệu lực là 05 năm    

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không 

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ NN&PTNT ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

- Thông tư số 17/2011/TT-BNN ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010. 


Phụ lục số 3: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/ SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam


1. Tên nhà sản xuất/ sơ chế:………


2. Địa chỉ :………………………….


ĐT ……Fax …..………….Email…


3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):

     
4. Hình thức đề nghị cấp


 Cấp mới               Cấp lại 

5. Đề nghị được cấp giấy chứng nhận

 Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất/ sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/ sơ chế rau, quả an toàn:

- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha/ công suất sơ chế rau, quả an toàn đăng ký: …kg/đơn vị thời gian);

- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..

- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn. 

Đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.

                                               Đại diện của nhà sản xuất/ sơ chế

                                                        (Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 4: Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

	SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CHI CỤC QLCL NÔNG, 

LÂM SẢN & THỦY SẢN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY CHỨNG NHẬN

Cơ sở đủ điều kiện sản xuất/ sơ chế rau, quả an toàn

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản

Chứng nhận

Cơ sở:…………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Có diện tích sản xuất : ..…ha/ công suất sơ chế : ...…kg/ngày đối với các chủng loại rau, quả: …..đáp ứng đủ điều kiện sản xuất/sơ chế rau, quả an toàn theo Quy định của Quyết định 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Cơ sở: ...................................................................................................................

phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm rau, quả an toàn do cơ sở sản xuất, sơ chế.   

	Giấy chứng nhận này có giá trị

Từ ngày    tháng    năm     đến ngày    tháng    năm

Số: …….GCN/SNN-

Cấp lần thứ 1


	…., ngày    tháng    năm 20

CHI CỤC TRƯỞNG




14. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn 

	Trình tự thực hiện 
	- Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 01 (một) tháng, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản kèm theo Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận.

- Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn, sau khi khắc phục, nhà sản xuất phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản kèm theo Báo cáo khắc phục.

	Cách thức thực hiện 
	Nhận và trả lời kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn;

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (nếu có thay đổi so với đăng ký lần đầu);

- Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận (đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

- Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	18 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                

Tổ chức                 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Không                 

	Phí, lệ phí
	Không                 

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận có hiệu lực là 05 năm

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không 

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN, ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

- Thông tư số 17/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/ 2010


Phụ lục 4: Mẫu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

	SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CHI CỤC QLCL NÔNG, LÂM SẢN & THỦY SẢN


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY CHỨNG NHẬN

Cơ sở đủ điều kiện sản xuất/ sơ chế rau, quả an toàn

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản
Chứng nhận

Cơ sở:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Có diện tích sản xuất : ..…ha/ công suất sơ chế : ...…kg/ngày đối với các chủng loại rau, quả: …..đáp ứng đủ điều kiện sản xuất/sơ chế rau, quả an toàn theo Quy định của Quyết định 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Cơ sở: .....................................................................................................................

phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm rau, quả an toàn do cơ sở sản xuất/sơ chế.   

	Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày    tháng    năm     đến ngày    tháng    năm

Số: …….GCN/SNN-

Cấp lần thứ…


	…., ngày    tháng    năm 20

CHI CỤC TRƯỞNG




15. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản 

	Trình tự thực hiện 
	1. Quy định Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản được cấp lại trong những trường hợp sau:

+ Giấy chứng nhận bị mất;

+ Giấy chứng nhận bị hư hỏng;

+ Khi Cơ sở có thay đổi hay bổ sung thông tin liên quan đến tên, địa chỉ hoặc loại hình sản xuất;

+ Cơ sở đã bị thu hồi Giấy chứng nhận, nay xin cấp lại.

2. Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam tiếp nhận, rà soát hồ sơ, thực hiện cấp Giấy chứng nhận.

	Cách thức thực hiện 
	Gửi hồ sơ trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; Fax, E-mail, mạng điện tử sau đó gửi hồ sơ bản chính 

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1) Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận

2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản đã được cấp (nếu có) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                

Tổ chức                 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Không                 

	Phí, lệ phí
	40.000đ/lần cấp

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận có hiệu lực trong 3 năm

	Điều kiện thực hiện TTHC


	Chỉ những cơ sở có kết quả kiểm tra xếp loại Đạt, loại A hoặc loại B mới được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 ;

- Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2008

 - Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện kinh doanh của một số ngành nghề thuỷ sản.

- Quyết định 60/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện kinh doanh của một số ngành nghề thuỷ sản. 

- Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh ATTP.
 - Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 8/12/2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản.

- Công văn số 383/QLCL-CL1 ngày 11/3/2009 về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN.

- Thông tư số 55/2011/TT-BNN ngày 03/08/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.
- Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Phụ lục: Mẫu đơn Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản

 (Dựa theo Phụ lục 3 ban hành theo Thông tư số 23 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	Tên Cơ sở

Số: ……………….……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày...... tháng......... năm …...


ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam

Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở) ........................................................ ………………………………………, mã số................đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản, cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………….. ngày cấp……….……..

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………..…………………….....

………………………………………...……………………………………

……………………………………...………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

	Nơi nhận:

- Như trên; 

- .....

- Lưu .....


	GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

 (ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 1. Mẫu Giấy chứng nhận đối với cơ sở chế biến thủy sản



Phụ lục 2. Mẫu Giấy chứng nhận đối với cơ sở khác

 

16. Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

	Trình tự thực hiện 
	1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản; Cảng cá; Chợ cá; Cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản; Cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; Cơ sở lưu giữ, đóng gói thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa; Cơ sở chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa) có văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do xin hoãn kiểm tra gửi cơ quan kiểm tra, công nhận.

2. Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam tiếp nhận văn bản xin hoãn kiểm tra.

3. Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ biện pháp kiểm soát được áp dụng đối với Cơ sở tùy theo lý do xin hoãn kiểm tra của Cơ sở, các biện pháp được áp dụng có thể là:

a) Kiểm tra tăng cường sản phẩm xuất xưởng của Cơ sở;

b) Tạm dừng kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ; 

c) Đình chỉ hiệu lực công nhận Cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP. 

	Cách thức thực hiện 
	Gửi hồ sơ trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; Fax, E-mail, mạng điện tử sau đó gửi hồ sơ bản chính 

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị hoãn kiểm tra

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xin hoãn kiểm tra định kỳ của cơ sở

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục QLCL Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam

	Đối tượng thực hiện TTHC
	- Cá nhân                

- Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Không                 

	Phí, lệ phí
	Không                 

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản chấp thuận

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không 

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 ;

- Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2008

 - Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện kinh doanh của một số ngành nghề thuỷ sản.

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện kinh doanh của một số ngành nghề thuỷ sản 

- Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh ATTP.
- Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 8/12/2005 hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản.

- Thông tư số 23/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


VII. Lĩnh vực Kiểm lâm
17. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh
	Trình tự thực hiện
	a) Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

b) Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu 
c) Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

- Qua bưu điện.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị 

- Thuyết minh thiết kế khai thác

- Bản đồ khu khai thác

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	10 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Có (Mẫu Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác) 

	Phí, lệ phí
	Không      

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	- Giấy phép

- Quyết định hành chính

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không     

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11, có hiệu lực từ ngày 01/4/2005.

- Điểm a khoản 2 Điều 40 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng, hiệu lực thi hành 01/9/2006

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 


Phụ lục 1: Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác

 (Trích từ Thông tư số 35 /2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị chủ quản:…………       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên đơn vị………………..                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề:


- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 


- Mục đích khai thác…………………………………………………………..

II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …...;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp…………………………..

- Phía Nam giáp…………………………..

- Phía Tây giáp…………………………..

- Phía Đông giáp…………………………..

2. Diện tích khai thác:…………..ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:

1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..

2. Sản lượng cây đứng…

3. Tỉ lệ lợi dụng: 

4. Sản lượng khai thác.

 (kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)

IV. Sản phẩm khai thác: 

- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3 

+ Lâm sản ngoài gỗ………………. ((m3/ cây/tấn..)

- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)

 (kèm theo biểu sản phẩm khai thác)

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành.


a) Chặt hạ:


b) Vận xuất:


c) vận chuyển


d) vệ sinh rừng sau khai thác


e) Thời gian hoàn thành.

VI. Kết luận, kiến nghị.

                                           Chủ rừng /đơn vị khai thác

                                              (ký tên ghi rõ họ tên,

                                                 đóng dấu nếu có)

18. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh 

	Trình tự thực hiện
	a) Các tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

b) Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu 
c) Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

- Qua bưu điện.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị 

- Thuyết minh thiết kế khai thác

- Bản đồ khu khai thác

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	10 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức      

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính 
	Có (Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác)     

	Phí, lệ phí
	Không       

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	- Giấy phép

- Quyết định hành chính

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11, có hiệu lực từ ngày 01/4/2005.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng, hiệu lực thi hành 01/9/2006

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 


Phụ lục 1: Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác

 (Trích từ Thông tư số 35 /2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị chủ quản:…………       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên đơn vị………………..                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề:


- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 


- Mục đích khai thác…………………………………………………………..

II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …...;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp…………………………..

- Phía Nam giáp…………………………..

- Phía Tây giáp…………………………..

- Phía Đông giáp…………………………..

2. Diện tích khai thác:…………..ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:

1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..

2. Sản lượng cây đứng…

3. Tỉ lệ lợi dụng: 

4. Sản lượng khai thác.

 (kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)

IV. Sản phẩm khai thác: 

- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3 

+ Lâm sản ngoài gỗ………………. ((m3/ cây/tấn..)

- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)

 (kèm theo biểu sản phẩm khai thác)

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành.


a) Chặt hạ:


b) Vận xuất:


c) vận chuyển


d) vệ sinh rừng sau khai thác


e) Thời gian hoàn thành.

VI. Kết luận, kiến nghị.

                                         Chủ rừng /đơn vị khai thác
                                      (ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

19. Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường
	Trình tự thực hiện 
	- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi Cục Kiểm lâm 

- Trả kết quả: Chậm nhất là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường phải cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các trại nuôi. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có đề nghị

	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp hoặc qua bưu điện

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	7 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm 

	Đối tượng thực hiện TTHC
	- Cá nhân        

- Tổ chức 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	- Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT) 

Hồ sơ đăng ký theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT 

	Phí, lệ phí
	Không 

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	Điều kiện thực hiện TTHC
	 Mục 1, Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

- Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi xem xét để phê duyệt dựa trên ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh hoặc các cơ quan khoa học CITES Việt Nam được quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP).
- Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.
- Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.
- Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.
- Có văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi kèm hồ sơ đăng ký theo mẫu tại Phụ biểu 1 kèm theo.

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP.


Phụ lục 01: Mẫu giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

 (Trích từ Thông tư số 25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TÊN TỔ CHỨC



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày … tháng … năm …


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG 

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Nam

1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:

2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện: 

Số CMND/hộ chiếu:

ngày cấp:

Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú:


3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …

4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:

	TT
	Tên loài
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học …)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng v.v. từ đâu và thời gian nào)

6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)

	
	… Ngày … tháng … năm …

người đại diện ký, ghi rõ họ tên (chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)


Phụ lục 02: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

 (Trích từ Thông tư số 25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	SỞ NN VÀ PTNT HÀ NAM

CHI CỤC KIỂM LÂM



	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nam, ngày … tháng … năm …


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG/NUÔI SINH SẢN 

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH HÀ NAM CHỨNG NHẬN

Trại nuôi sinh sản/sinh trưởng (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình):


Địa chỉ: 


Họ và tên người đại diện: 






Giấy chứng minh nhân dân số: 

cấp ngày … tháng … năm .… tại:…..


Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …


Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)


Có đủ điều kiện đăng ký gây nuôi sinh sản/sinh trưởng các loài động vật hoang dã/trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường sau: (trường hợp có nhiều loài thì kèm theo danh mục)

	TT
	Tên loài
	Nguồn gốc ban đầu
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, con giống, làm xiếc, khoa học …)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


	
	Thủ trưởng đơn vị

 (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


20. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
	Trình tự thực hiện 
	- Bước 1: Nộp hồ sơ

 Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đăng ký trại nuôi gửi Chi cục Kiểm lâm

 -Bước 2: Thẩm định

a) Thành lập Hội đồng thẩm định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm làm chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi Cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã (phường) nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ;

 b) Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định.

c) Thời gian thẩm định: Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thành lập Hội đồng thẩm định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi thành lập, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định

- Bước 3: Trả kết quả

 Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu phải xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Phụ lục V Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN) cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp 

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT) 

2. Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.

3. Bản thuyết minh về điều kiện chuồng, trại nuôi gồm: Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu có kèm theo ảnh, chế độ chăm sóc, thức ăn và hệ thống xử lý chất thải.

4. Bản sao hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc gấu nuôi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	10 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	- Cá nhân        

- Tổ chức         

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT) 

	Phí, lệ phí
	Không      

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy chứng nhận 

	Điều kiện thực hiện TTHC
	- Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.

- Có chuồng và trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5 và 6 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN.

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29.9.2008 có hiệu lực ngày: 25.10.2008

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP.


Phụ lục 10: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

 (Trích từ Thông tư số 25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TÊN ĐƠN VỊ


	               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      ......., ngày…. tháng… năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Nam

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:






Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 

Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi… con gấu ngựa;…. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Số chíp điện tử (số hồ sơ)
	Số chuồng
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	  Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	
	
	
	

	2
	   Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	


Mục đích nuôi: ….

Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Tôi cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. 

	
	Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


Phụ lục V: 

	SỞ NN VÀ PTNT HÀ NAM

CHI CỤC KIỂM LÂM



	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nam, ngày … tháng … năm …


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI GẤU

Số: ……

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH HÀ NAM CHỨNG NHẬN


Trại nuôi gấu: (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình)


Địa chỉ: 


Họ và tên người đại diện: 






Giấy chứng minh nhân dân số: 

cấp ngày … tháng … năm … tại:


Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …


Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)


Có đủ điều kiện đăng ký trại nuôi gấu như sau: 

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Số lượng khi đăng ký
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	

	…
	…..
	
	

	
	
	
	


Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm … (thời hạn tối đa 5 năm)

	
	Thủ trưởng đơn vị

 (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


21. Cấp giấy phép vận chuyển gấu
	Trình tự thực hiện 
	- Bước 1: Nộp hồ sơ:

 Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gửi Hạt Kiểm lâm (hoặc Chi cục Kiểm lâm đối với các tỉnh không có Hạt Kiểm lâm)

- Bước 2: Thẩm định, kiểm tra:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với các cá thể gấu đã gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi và cấp giấy phép vận chuyển gấu theo quy định

- Bước 3: Trả kết quả:

 Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết.

	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp 

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị di chuyển gấu; 

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh chủ nuôi gấu thông báo bằng văn bản với cơ quan Kiểm lâm sở tại đến làm biên bản kiểm tra xác nhận

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết 
	7 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm (hoặc Chi cục Kiểm lâm đối với các tỉnh không có Hạt Kiểm lâm)

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm (hoặc Chi cục Kiểm lâm đối với các tỉnh không có Hạt Kiểm lâm)

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	- Cá nhân        

- Tổ chức 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29.9.2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Phí, lệ phí
	Không 

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản chấp thuận  



	Điều kiện thực hiện TTHC
	Khoản 1, Điều 10 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN.

- Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu được quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN;

- Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Hạt Kiểm lâm (hoặc Chi cục Kiểm lâm đối với các tỉnh không có Hạt Kiểm lâm) kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;

- Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển;

	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29.9.2008 có hiệu lực ngày: 25.10.2008

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP.


Phụ lục VI:

	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

	
	......., ngày........ tháng......... năm........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU



Kính gửi: Hạt Kiểm lâm huyện… (hoặc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Nam)

Tên tôi là:………………………………………………..………..………….

CMND số………………Cấp ngày………….. Tại…………….……………

Địa chỉ thường trú…………………………………….……………………

Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: … 

Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:

1.Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng……….. (kg)


Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………

2.……………………………………………………………….……………

 (nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo)



Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..…………………



Tới địa điểm mới là: …………………



Lý do di chuyển: ………………………



Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.


 (kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)

	
	….. ngày ….tháng ….năm …

Người làm đơn

 (họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)


22. Giao nộp gấu cho Nhà nước

	Trình tự thực hiện 
	1. Chủ nuôi gấu nộp đơn đề nghị tự nguyện chuyển giao gấu tại:

a) Chi cục Kiểm lâm quyết định việc chuyển giao cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh;
b) Cục Kiểm lâm quyết định việc chuyển giao gấu do chủ nuôi gấu tự nguyện giao trên phạm vi cả nước;

2. Xử lý việc chủ nuôi gấu tự nguyện chuyển giao:

Trong thời gian 5 ngày làm việc, sau khi nhận được đơn đề nghị tự nguyện chuyển giao gấu, Chi cục Kiểm lâm hoàn thiện các thủ tục, quyết định chuyển giao gấu cho các đơn vị đủ điều kiện nuôi nhốt theo quy định trên địa bàn tỉnh hoặc báo cáo Cục Kiểm lâm nếu trên địa bàn tỉnh không có đơn vị tiếp nhận. 

3. Các cá thể gấu do chủ trại nuôi gấu tự nguyện giao cho Nhà nước được chuyển giao như sau:

a) Các cơ sở cứu hộ gấu, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã;

b) Các vườn thú, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước để phục vụ mục đích nghiên cứu, trưng bày và giáo dục môi trường;

c) Các Trại nuôi có đủ điều kiện quy định tại Quy chế này tự nguyện nuôi gấu nhằm mục đích cứu hộ, bảo tồn gấu;

d) Các tổ chức khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

	Cách thức thực hiện 
	Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục VII - Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN) gửi Chi cục Kiểm lâm 

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử (Bản sao mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	Thời hạn giải quyết 
	5 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	-Cá nhân        

-Tổ chức 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	 Mẫu Đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước (Phụ lục VII).

	Phí, lệ phí
	Không 

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản xác nhận 

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không 



	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	- Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29.9.2008 có hiệu lực ngày 25/10/2008

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP.


Phụ lục VII: 

	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

	
	......., ngày....... tháng..... năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Nam

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:






Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 

Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số: 

Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước … con gấu với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Số chíp điện tử (số hồ sơ)
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	
	
	

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Lý do giao: ……………… 


Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước. 

	
	Người làm đơn

 (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức




23. Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

	Trình tự thực hiện
	Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản (hoặc Chi cục Kiểm lâm trong trường hợp địa phương nơi có lâm sản không có Hạt Kiểm lâm)

Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Bước 4. Nhận giấy phép vận chuyển đặc biệt tại Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản (hoặc Chi cục Kiểm lâm trong trường hợp địa phương nơi có lâm sản không có Hạt Kiểm lâm), hoặc trả lời cho chủ lâm sản biết lý do không cấp giấy phép

	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt 

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (Bản sao mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	3 ngày làm việc 

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản (hoặc Chi cục Kiểm lâm trong trường hợp địa phương nơi có lâm sản không có Hạt Kiểm lâm)

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản (hoặc Chi cục Kiểm lâm trong trường hợp địa phương nơi có lâm sản không có Hạt Kiểm lâm)

	Đối tượng thực hiện TTHC
	- Cá nhân

- Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Có (Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt - Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT) 

	Phí, lệ phí
	Không

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ngày có hiệu lực 6/11/2005.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP.


Phụ lục 09: Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

 (Trích từ Thông tư số 25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt

Kính gửi: Hạt Kiểm lâm huyện..... (hoặc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Nam)

1. Tên cá nhân, Tổ chức...........................................................................................

2. Địa chỉ..................................................................................................................

3. Đề nghị được vận chuyển.....................................................................................

Nơi đi........................................................................................................................

Nơi đến.....................................................................................................................

4. Mục đích vận chuyển............................................................................................

5. Chủng loại ...........................................................................................................

Nguồn gốc................................................................................................................

6. Số lượng:....................................................Khối lượng.......................................

7. Phương tiện vận chuyển.......................................................................................

8. Thời gian vận chuyển...........................................................................................
                                          ........ngày  tháng  năm ..... 

                                               Người đề nghị 

                                             (Ký và ghi rõ họ, tên) 
	CHI CỤC KIỂM LÂM HÀ NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HẠT KIỂM LÂM HUYỆN…


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:………../KL-TT-PC
	……, ngày …… tháng ……năm........ Quyển số:…


  
gIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

 (THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG QUÝ HIẾM)

  Có giá trị đến hết ngày tháng năm 20…..

Căn cứ: …………………………………………………………………

Xét đề nghị của:…………………………………………………………

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN……………CHO PHÉP

 (hoặc CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH HÀ NAM CHO PHÉP)

Đơn vị (cá nhân):…………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………. …..……………………………

Được vận chuyển: ………………………………………………………………….

Nơi đi: ………………………………………………………………...

Nơi đến:……………………………………………………………………………

Đường vận chuyển:……………………………………………………………

Phương tiện vận chuyển:………………………………………………………………

Đơn vị (cá nhân) vận chuyển lâm sản phải xuất trình giấy phép này (bản chính) tại Hạt Kiểm lâm nơi lâm sản xuất phát và các đơn vị Kiểm lâm trên đường vận chuyển lâm sản để kiểm tra và xác nhận, ký tên, đóng dấu (mặt sau).

 HẠT TRƯỞNG (hoặc CHI CỤC TRƯỞNG)

24. Công nhận cây trội (cây mẹ)

	Trình tự thực hiện
	- Tổ chức, cá nhân (Chủ cung ứng giống-Đơn vị sản xuất kinh doanh giống) nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

- Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn theo mẫu

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	15 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ 

	Cơ quan thực hiện TTHC
	1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân 

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính 
	- Mẫu đơn số 05: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN& PTNT. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006.

- Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12- ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT)

	Phí, lệ phí
	Phí Công nhận cây trội; 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng)

Mục III- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/3/2008

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	- Chứng chỉ 

- Quyết định hành chính

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không 

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Điều 19, Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; có hiệu lực từ 1/7/2004

- Điều 11, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006 

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP.


MẪU BIỂU SỐ 05:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

 Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A-Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

 (Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ: (Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	1. Tên khoa học

2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

4. Sơ đồ bố trí cây trồng:

5. Diện tích:

6. Chiều cao trung bình (m):

7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

8. Đường kính tán cây trung bình (m):

9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

10. Tình hình ra hoa, kết hạt:

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

 (Con dấu của đơn vị nếu có)

	B-Phần dành cho Sở Nông nghiệp & PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 20.....

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 20...…

Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

 (Ký tên)


Phụ lục 12: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

 (Trích từ Thông tư số 25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng4 năm 2011 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi: Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Hà Nam

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:
Địa chỉ:
Điện thoại:      Fax:      E-mail: 
2. Thông tin về nguồn giống:

+ Nguồn gốc.

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.

+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.

+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống

+ Diện tích trồng.

+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.

+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.

+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.

+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...
3. Kết luận và đề nghị: 
 
                                          Tổ chức, cá nhân báo cáo

                                          (Ký tên và đóng dấu)

MẪU BIỂU SỐ 07

	MẪU CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

 (Trích từ Quy chế quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp&PTNT)



	UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
Phủ Lý, ngày … tháng … năm 200… 


CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Hà Nam công nhận diện tích rừng dưới đây đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.

	Mã số nguồn giống:
	

	Loài cây

 (và xuất xứ nếu có)
	      1. Tên khoa học:

      2. Tên Việt Nam:

      3. Tên xuất xứ (nếu có):

	Địa điểm
	Lô: 
Khoảnh: 
Tiểu khu:

Lâm trường:

Xã: 
    Huyện: 
        Tỉnh:

	Diện tích:
	

	Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống 

kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có
	

	Loại hình nguồn giống được công nhận:
	· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên

· Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng

· Rừng giống trồng

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng (hoặcVườn cung cấp hom)

	Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng (điều kiện sinh thái cho phép sử dụng; điều kiện lập địa hạn chế hoặc không được phép sử dụng nếu xét thấy cần thiết).
	

	Các tác nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai thác nguồn giống.
	

	Giấy công nhận này có giá trị đến ngày:
	Ngày … tháng … năm 200…

GĐ Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Hà Nam

 (Ký tên, đóng dấu)


25. Công nhận rừng giống chuyển hoá

	Trình tự thực hiện
	- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & PTNT hoặc Chi cục Kiểm lâm

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn theo mẫu

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

+ Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

+ Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

+ Sơ đồ bố trí cây trồng:

+ Diện tích:

+ Chiều cao trung bình (m):

+ Đường kính trung bình ở 1,3m (m):

+ Đường kính tán cây trung bình (m):

+ Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

+ Tình hình ra hoa, kết hạt:

+ Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	15 ngày làm việc 

	Cơ quan thực hiện TTHC
	1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT 

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	- Mẫu đơn số 05: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu đơn số 05 tại Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ NN& PTNT; có hiệu lực từ ngày 28/1/2006

- Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12- ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT)

	Phí, lệ phí
	Phí công nhận rừng giống: 1.500.000 đ (một triệu năm trăm ngàn đồng).

Mục III, Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/3/2008.

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Chứng chỉ

Quyết định hành chính

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Điều 19, Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTV QH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Có hiệu lực từ ngày 1/7/2004

- Điều 11, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 28/1/2006

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP.


MẪU ĐƠN SỐ 05:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

     Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A-Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

 (Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

 (Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	1. Tên khoa học

2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	  1.mNguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

4. Sơ đồ bố trí cây trồng:

5. Diện tích:

6. Chiều cao trung bình (m):

7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

8. Đường kính tán cây trung bình (m):

9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

10. Tình hình ra hoa, kết hạt:

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 20…

Chữ ký của người làm đơn

 (Con dấu của đơn vị nếu có)

	B-Phần dành cho Sở Nông nghiệp & PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 20…

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 20…

Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

 (Ký tên)


Phụ lục 12: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

 (Trích từ Thông tư số 25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi: Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Hà Nam

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:
Địa chỉ:
Điện thoại:      Fax:      E-mail: 
2. Thông tin về nguồn giống:

+ Nguồn gốc.

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.

+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.

+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống

+ Diện tích trồng.

+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.

+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.

+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.

+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...
3. Kết luận và đề nghị: 
                                         Tổ chức, cá nhân báo cáo 

                                          (Ký tên và đóng dấu)   

MẪU BIỂU SỐ 07

	MẪU CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

 (Trích từ Quy chế quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp&PTNT)



	UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phủ Lý, ngày … tháng … năm 200… 


CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam công nhận diện tích rừng dưới đây đạt tiêu chuẩn chất lượng nguồn giống có thể đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.

	Mã số nguồn giống:
	

	Loài cây

 (và xuất xứ nếu có)
	      1. Tên khoa học:

      2. Tên Việt Nam:

      3. Tên xuất xứ (nếu có):

	Địa điểm
	Lô: 
Khoảnh: 
Tiểu khu:

Lâm trường:

Xã: 
    Huyện: 
        Tỉnh:

	Diện tích:
	

	Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống 

kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có
	

	Loại hình nguồn giống được công nhận:
	· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên

· Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng

· Rừng giống trồng

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng (hoặcVườn cung cấp hom)

	Phạm vi sử dụng nguồn giống làm vật liệu trồng rừng (điều kiện sinh thái cho phép sử dụng; điều kiện lập địa hạn chế hoặc không được phép sử dụng nếu xét thấy cần thiết).
	

	Các tác nghiệp kỹ thuật cần thực hiện trong thời gian quản lý, khai thác nguồn giống.
	

	Giấy công nhận này có giá trị đến ngày:
	Ngày … tháng … năm 200…

GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam

 (Ký tên, đóng dấu)


VIII. Lĩnh vực Thủy lợi

26. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 

	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở NN& PTNT

2. Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

3. Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.

4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	a) Hồ sơ xin phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 1) của Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

	
	b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)

	Thời hạn giải quyết
	- Chia làm 02 trường hợp như sau:

+ Đối với trường hợp thuộc khoản 1, khoản 2 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định;

+ Đối với trường hợp thuộc khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

	
	b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc 

phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT. 

	
	c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Phụ lục 1 Mẫu “Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL”

Phụ lục 1- Quy định về việc cấp giấy phép hoạt động trong PVBVCTTL tại Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 

	Phí, lệ phí
	Không FORMCHECKBOX 


	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không FORMCHECKBOX 


	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của UBTVQH

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập 
- Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ NN& PTNT, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;


Phụ lục 1:
Tên tổ chức, cá nhân  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.................... Số Fax:......................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động:..........

- Vị trí của các hoạt động.........

-Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

      

 (Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

27. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở NN& PTNT

2. Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

3. Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	a) Hồ sơ xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:

- Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 2) của Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Bản sao giấy phép đã được cấp; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo Vệ công trình thủy lợi

	
	b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)

	Thời hạn giải quyết
	 Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

	
	b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT. 

	
	c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính 
	 (Phụ lục 2) Mẫu “Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL”

Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 

	Phí, lệ phí
	Không FORMCHECKBOX 


	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không FORMCHECKBOX 


	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.











- Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


Phụ lục 2:

Tên tổ chức, cá nhân  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      
 ..........., ngày......tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG

 (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
   Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam

Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..................................... Số Fax:......................................

Đang tiến hành các hoạt động.....trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi tại vị trí... theo giấy phép số.... ngày..tháng... năm...do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ... đến....

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi với những nội dung sau:

- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:..........

- Vị trí của các hoạt động.........

- Thời hạn xin gia hạn......; từ.... ngày... tháng... năm, đến ngày.... tháng... năm.....

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân, xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.
Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

 (Ký tên và đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên)

28. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

3. Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.

4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	a) Hồ sơ xin phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 1) của Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

	
	b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)

	Thời hạn giải quyết
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

	
	b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT. 

	
	c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính 
	 (Phụ lục 1) Mẫu “Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL” của Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 

	Phí, lệ phí
	Không FORMCHECKBOX 


	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không FORMCHECKBOX 


	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập.4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.











- Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


Phụ lục 1:

Tên tổ chức, cá nhân  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..................................... Số Fax:......................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động:..........

- Vị trí của các hoạt động.........

-Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân, xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

 (Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

29. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

3. Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.

4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	a) Hồ sơ xin phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 1) của Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Bản sao chụp Sổ đăng kiểm xe mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ;

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

	
	b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)

	Thời hạn giải quyết
	Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

	
	b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT. 

	
	c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính 
	 (Phụ lục 1) Mẫu “Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL”

Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 

	Phí, lệ phí
	Không FORMCHECKBOX 


	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không FORMCHECKBOX 


	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001 /PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.











- Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


Phụ lục 1:

Tên tổ chức, cá nhân  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..................................... Số Fax:......................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động:..........

- Vị trí của các hoạt động.........

-Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) thực hiên các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

 (Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

30. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

3. Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.

4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở NN& PTNT

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	a) Hồ sơ xin phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 1) của Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

	
	b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)

	Thời hạn giải quyết
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

	
	b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT. 

	
	c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính 
	 (Phụ lục 1) Mẫu “Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL” của Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 

	Phí, lệ phí
	Không

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.











- Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi


Phụ lục 1:

Tên tổ chức, cá nhân  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..................................... Số Fax:......................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động:..........

- Vị trí của các hoạt động.........

-Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) thực hiên các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

 (Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

31. Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	Trình tự thực hiện
	1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

3. Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết.

4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	a) Hồ sơ xin phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 1) của Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

	
	b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)

	Thời hạn giải quyết
	Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

	
	b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT. 

	
	c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	 (Phụ lục 1) Mẫu “Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL” 

Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 

	Phí, lệ phí
	Không FORMCHECKBOX 


	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không FORMCHECKBOX 


	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.











- Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004, 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 


Phụ lục 1:

Tên tổ chức, cá nhân  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI



Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..................................... Số Fax:......................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động:..........

- Vị trí của các hoạt động.........

- Thời hạn xin cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm................

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

 (Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

32. Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 

	Trình tự thực hiện
	- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bổ sung hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau khi nhận được hồ sơ theo quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết

- Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại SNNPTNT

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	a) Hồ sơ xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép:

- Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép;

- Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL đã được cấp;

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã đ    ược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống CTTL (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);

	
	b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)

	Thời hạn giải quyết
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

	
	b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT. 

	
	c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính 
	- (Phụ lục số 4) Mẫu “Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL” Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 

- (Phụ lục số 7) Mẫu “Chất lượng nước thải”
Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép cả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi. 

	Phí, lệ phí
	Không

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không FORMCHECKBOX 


	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của UBTVQH

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.











- Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 


Phụ lục 4:

	Tên tổ chức, cá nhân 

Số:...........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	      ........, ngày........tháng.......năm.............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).

Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:...........................Fax..................................

Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................theo giấy phép số.....ngày....tháng....năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ.......đến...........

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:

- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi:..............

- Thời hạn xả nước thải.... năm, từ ... đến....

- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

    Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
  (Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 7:

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI

 (Kèm theo giấy phép số............)

	STT
	Tên các chất có trong nước thải
	Ký hiệu
	Nồng độ
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	


33. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 

	Trình tự thực hiện
	- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bổ sung hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Kiểm tra thực tế hiện trường: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Cách thức thực hiện
	- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

	Hồ sơ
	a) Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải;

- Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

- Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống CTTL;

- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống CTTL; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống CTTL phải có báo cáo phân tích chất lượng nước của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

- Bản sao công chứng về giấy tờ, quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

- Yêu cầu khi nộp bản sao chụp mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bản sao chụp có công chứng, chứng thực trong trường hợp nộp qua đường bưu điện đối với: giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể và các giấy tờ, quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải.

	
	b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)

	Thời hạn giải quyết
	- Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

	
	b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT. 

	
	c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	d) Cơ quan phối hợp: Không

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân

Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính 
	- (Phụ lục số 3) mẫu “Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL”

Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy 

- (Phụ lục số VII) Mẫu “Chất lượng nước thải”
Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép cả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

	Phí, lệ phí
	Không

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Giấy phép

	Điều kiện thực hiện TTHC 
	Không

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL.

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập.4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.











- Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNTPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi 


Phụ lục 3:

	Tên tổ chức, cá nhân


Số..............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	........., ngày.....tháng.......năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:


Điện thoại:...........................Fax..................................

Đề nghị được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................ với các nội dung sau:

- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi:....................

- Thời hạn xả nước thải.... năm, từ ... đến....

- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

Tên cá nhân, tổ chức xin cấp giấy phép

 (Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))
Phụ lục VII: CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI

 (Kèm theo giấy phép số............)

	STT
	Tên các chất có trong nước thải
	Ký hiệu
	Nồng độ
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	


34. Thẩm định các công trình nạo vét kênh mương thực hiện kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân hàng năm
	Trình tự thực hiện
	- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tại văn phòng làm việc;

- Bước 2: Chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng giải quyết;

- Bước 3: Trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân tại văn phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

	Hồ sơ
	+ Thành phần:

- Tờ trình xin thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Bản vẽ thi công + dự toán;

- Biên bản nghiệm thu khảo sát thiết kế giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn;

- Một số văn bản có liên quan khác.

+ Số lượng: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	15 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Chi cục Thuỷ lợi Hà Nam

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Không

	Phí, lệ phí
	Bao gồm 5 nhóm dự án và các loại phí, lệ phí như sau:
+ Lệ phí thẩm định dự án đầu tư: 

Từ dự án nhóm I đến nhóm dự án V (áp dụng chung):
Giá trị công trình từ 1 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0250 đến 0,0025%/Tổng mức đầu tư được phê duyệt (có định mức cụ thể đối với từng giá trị công trình).

+ Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật:

- Nhóm I: Giá trị công trình từ nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,1026 đến 0,0056%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm II: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0702 đến 0,0045%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm III, IV: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0666 đến 0,0040%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm V: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0960 đến 0,0055%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình).

+ Lệ phí thẩm định tổng dự toán:

- Nhóm I: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0900 đến 0,0050%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm II: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,1080 đến 0,0057%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm III, IV: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0755 đến 0,0045%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm V: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0720 đến 0,0040%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình).

+ Phí thẩm định thiết kế cơ sở: thu theo mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư

* Căn cứ thu lệ phí:

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ tài chính (đối với thẩm định thiết kế cơ sở);

- Công văn số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (đối với thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán).

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản xác nhận   

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP. Thời gian hiệu lực từ 01/4/2009.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. 

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; thời gian có hiệu lực từ ngày 15/9/2009;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Thời gian có hiệu lực 15/7/2010.

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ tài chính (đối với thẩm định thiết kế cơ sở); thời gian có hiệu lực từ ngày 28/11/2000;   

- Công văn số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (đối với thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán). Thời gian có hiệu lực từ ngày 29/9/2009.

- Các văn bản khác của UBND tỉnh Hà Nam còn hiệu lực.


IX. Lĩnh vực xây dựng cơ bản
35. Mở thầu xây dựng cơ bản
	Trình tự thực hiện
	- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ dự thầu tới Ban quản lý dự án Nông nghiệp & PTNT Hà Nam;

- Bước 2: Ban quản lý dự án phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết;

- Bước 3: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Ban quản lý dự án Nông nghiệp & PTNT.

	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

	Hồ sơ
	- Thành phần: Hồ sơ dự thầu

- Số lượng: 

+ Bản chính: 01 (bộ)

+ Bản chụp: Do chủ đầu tư quyết định trong Hồ sơ mời thầu nhưng không quá 05 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	15 ngày làm việc

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Ban quản lý dự án

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức 

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Không

	Phí, lệ phí
	Tổ chức, cá nhân dự thầu mua hồ sơ dự thầu, giá hồ so do chủ đầu tư quyết định nhưng không quá 1.000.000 đồng.

Căn cứ thu lệ phí: Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản xác nhận   

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; thời gian có hiệu lực 01/4/206

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội; thời gian có hiệu lực 01/8/2009

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng; thời han có hiệu lực từ 01/12/2009


36. Thẩm định dự án xây dựng cơ bản
	Trình tự thực hiện
	- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tại văn phòng làm việc;

- Bước 2: Chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng giải quyết;

- Bước 3: Trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân tại văn phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

	Hồ sơ
	Thành phần (đối với Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lập 9 bộ, thiết kế cơ sở lập 4 bộ):

- Tờ trình xin thẩm định của chủ đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền.

- Hồ sơ thiết kế: số lượng: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	- Nhóm A: trên 1.000.000 tỷ đồng: 30 ngày

- Nhóm B: từ 50 tỷ-1000 t ỷ đồng: 20 ngày

- Nhóm C: dưới 50 tỷ đồng: 15 ngày 

	Cơ quan thực hiện TTHC
	Phòng Quản lý công trình Xây dựng công trình

	Đối tượng thực hiện TTHC
	Tổ chức

	Mẫu đơn, tờ khai hành chính
	Không

	Phí, lệ phí
	Bao gồm 5 nhóm dự án và các loại phí, lệ phí như sau:
+ Lệ phí thẩm định dự án đầu tư: 

Từ dự án nhóm I đến nhóm dự án V (áp dụng chung):
Giá trị công trình từ 1 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0250 đến 0,0025%/Tổng mức đầu tư được phê duyệt (có định mức cụ thể đối với từng giá trị công trình).

+ Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật:

- Nhóm I: Giá trị công trình từ nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,1026 đến 0,0056%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm II: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0702 đến 0,0045%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm III, IV: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0666 đến 0,0040%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm V: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0960 đến 0,0055%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình).

+ Lệ phí thẩm định tổng dự toán:

- Nhóm I: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0900 đến 0,0050%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm II: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,1080 đến 0,0057%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm III, IV: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0755 đến 0,0045%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình);

- Nhóm V: Giá trị công trình nhỏ hơn 0,5 tỷ đồng đến 2000 tỷ đồng mức thu lệ phí thẩm định từ 0,0720 đến 0,0040%/dự toán giá trị xây lắp (có định mức cụ thể đối với từng giá trị xây lắp công trình).

+ Phí thẩm định thiết kế cơ sở: thu theo mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư.

* Căn cứ thu lệ phí: 

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ tài chính (đối với thẩm định thiết kế cơ sở);

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng (đối với thẩm định thiết kế bản vẽ thi công)

	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	Văn bản xác nhận   

	Điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP; thời gian hiệu lực từ 01/4/2009.

- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ xây dựng về hướng dẫn một số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thời gian có hiệu lực từ tháng 03/2007;

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ tài chính (đối với thẩm định thiết kế cơ sở); thời gian có hiệu lực từ tháng 12/2000.

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng (đối với thẩm định thiết kế bản vẽ thi công). Thời gian có hiệu lực từ tháng 29/9/2009


PHẦN IV. LÝ DO HỦY BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

1. Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú

Hủy bỏ theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật
Hủy bỏ theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y thực hiện tại Chi cục Thú y
Hủy bỏ theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước)

Hủy bỏ theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)

Hủy bỏ theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam)

Hủy bỏ theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Thủ tục Thẩm định điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở do địa phương quản lý

Hủy bỏ theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Hủy bỏ thủ tục hành chính này theo Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14  tháng  12  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   

9. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

Hủy bỏ thủ tục hành chính này theo Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14  tháng  12  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


10. Gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa. 

Hủy bỏ thủ tục hành chính này theo Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14  tháng  12  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

11. Đổi thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa.

Hủy bỏ thủ tục hành chính này theo Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14  tháng  12  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
12. Tiếp nhận Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP
Theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, bãi bỏ thủ tục này và hướng dẫn công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

13. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản 

Theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, bãi bỏ thủ tục hành chính này.

14. Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh ATTP hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa 

Hủy bỏ thủ tục hành chính này theo Thông tư số 23/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ NNPTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

15. Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa
Hủy bỏ thủ tục hành chính này theo Thông tư số 23/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ NNPTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

16. Kiểm tra tăng cường chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa
Hủy bỏ thủ tục hành chính này theo Thông tư số 23/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ NNPTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

17. Tiếp nhận gấu
Bãi bỏ thủ tục này và quy định chủ nuôi gấu phải thông báo bằng văn bản với cơ quan kiểm lâm sở tại nơi tiếp nhận để đến làm biên bản kiểm tra xác nhận theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP.

18. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
Bãi bỏ thủ tục hành chính này theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP.



Logo và tên viết tắt 


 (nếu có)





Số/No.:      �
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN HÀ NAM


HA NAM AGRO FORESTRY FISHERIES QUALITY ASSURANCE SUB DEPARTMENT








  …/QLCL-CN-…                                                 ……….., ngày/date……....tháng/month……….. năm/year ………�
�
CHỨNG NHẬN


ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHẾ BIẾN THỦY SẢN


CERTIFICATION


FOR FISHERY FOOD SAFETY CONDITIONS IN FISHERY PROCESSING





Cơ sở/Establishment:


Mã số/ Approval number:


Địa chỉ/Address:


Loại hình cơ sở/Type of establistment: 





Đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản (tương đương với các Quy định số: 852/2004/EC, 853/2004/EC của Hội đồng Châu Âu và quy định về GMP, SSOP, HACCP của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tại 21 CFR 110, 123).


/Has satisfied all food safety requirements of National technical regulation (equivalent to Regulations No.: 852/2004/EC, 853/2004/EC of European Communities as well as the US. Food and Drug Administration’s GMP, SSOP, HACCP regulation in 21 CFR 110, 123).





Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày/Valid until:…………….


Cơ sở đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo 


an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản từ: ………………...


Establishment has been approved of satisfying food safety


requirements in fishery processing since : …………………….                                                   CHI CỤC TRƯỞNG



















































































Logo và tên viết tắt 


 (nếu có)





Số/No.:      �
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN HÀ NAM


HA NAM AGRO FORESTRY FISHERIES QUALITY ASSURANCE SUB DEPARTMENT








  …/QLCL-CN-…                                                 ……….., ngày/date……....tháng/month……….. năm/year ………�
�
CHỨNG NHẬN


ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN


CERTIFICATION


FOR FISHERY FOOD SAFETY CONDITIONS IN FISHERY PRODUCTION AND TRADE





Cơ sở/Establishment:


Mã số/ Approval number:


Địa chỉ/Address:


Loại hình cơ sở/Type of establistment: 





Đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản/Has satisfied all food safety requirements of National technical regulation.











Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày/Valid until:…………….


Cơ sở đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo 


an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản từ: ………………...


Establishment has been approved of satisfying food safety 


requirements in fishery processing since : …………………….                                                 CHI CỤC TRƯỞNG
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